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1. TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG (1 câu – 2 điểm)

Câu 1.

1.1.  Khi tiến hành thực địa tại một ruộng đậu tương có nền đất ẩm ướt trong một thời gian kéo dài người ta nhận thấy có rất nhiều các lá ở phía dưới của cây chuyển thành màu vàng. Trong vai một kỹ sư nông nghiệp, em hãy giải thích cho người dân hiểu nguyên nhân tại sao?
1.2.  Rễ cây có những xu hướng thích nghi nào để tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng?
2. QUANG HỢP (1 câu – 2 điểm)

Câu 2.

Chi tiết của chuỗi phản ứng tối quang hợp được phát hiện bởi Melvin Calvin và cộng sự nhờ việc sử dụng thực nghiệm với bình “lollipop” được mô tả như hình dưới đây:
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Trong thực nghiệm này, các tế bào tảo được nuôi cấy trong một bình thủy tinh có chiếu sáng. Nguồn Carbon vô cơ được bơm vào dưới dạng HCO3- được đánh dấu phóng xạ bằng 14C. Cứ sau mỗi 5 giây, van tự động sẽ mở để một ít mẫu tảo được rơi xuống ống nghiệm chứa methanol nóng. Thành phần chứa trong tảo rơi xuống sau đó được đem phân tích những chất có đánh dấu phóng xạ. Thành phần sản phẩm thể hiện qua bảng 1 dưới đây:

	Thời gian

(giây)
	Cơ chất được đánh dấu phóng xạ

	0
	HCO3-

	5
	3 - Phosphoglycerate

	10
	G3P + triosephosphate

	15
	G3P + triosephosphate+glucose

	20
	G3P + triosephosphate+glucose+RiDP


2.1. Chỉ ra hai lý do tại sao cần cung cấp nguồn C có tính phóng xạ trong thực nghiệm 2.2. Giải thích tại sao thông tin có trong bảng 1 cung cấp bằng chứng cho thấy G3P được chuyển hóa thành triosephosphate

2.3. Vai trò của methanol nóng được sử dụng trong thực nghiệm này là gì?
2.4. Trong thực nghiệm tiếp theo, các mẫu tảo được thu nhận trong các khoảng thời gian 1 phút, thu 5 lần trong 5 phút. Lượng G3P và RiDP được đo. Thời điểm đầu của thực nghiệm, nguồn cung cấp HCO3- rất cao. Sau 2 phút, đột ngột làm giảm nguồn cung cấp HCO3-. Kết quả thực nghiệm cho thấy, trong 2 phút đầu, nồng độ RiDP và G3P không đổi, trong đó G3P ở mức cao hơn. Khi làm giảm HCO3-, nồng độ G3P suy giảm nhanh chóng về một mức cân bằng. Còn RiDP tăng lên nhanh chóng đến một hàm lượng tối đa (3 phút 30 giây) rồi giảm nhẹ. Ở phút thứ 5, nồng độ RiDP cao hơn G3P. Giải thích sự biến đổi nồng độ RiDP và G3P.

3. HÔ HẤP (1 câu – 2 điểm)

Câu 3. 

3.1.  Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? Vì sao? 

3.2.  Nguồn năng lượng nào được sử dụng trực tiếp để tạo ra ATP trong quá trình hô hấp tế bào thực vật?

4. SINH SẢN VÀ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT (1 câu – 2 điểm)

Câu 4. 

4.1.  Phân biệt sự khác biệt về sinh trưởng của cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm dẫn đến sự khác biệt trong cấu tạo và giải phẫu giữa hai nhóm thực vật.

4.2.  Trình bày cơ chế thụ tinh kép ở thực vật hạt kín và sự phát triển các phần của hoa sau khi hoa được thụ phấn và thụ tinh. 

5. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT VÀ THỰC HÀNH (1 câu – 2 điểm)

Câu 5. 

5.1.  Một củ khoai lang để lâu trong gầm giường sẽ nảy chồi, các các chồi càng ở trong góc khuất càng dài, mảnh, lá màu vàng nhạt. Hãy phân tích hiện tượng trên và chứng tỏ đó là một hiện tượng thích nghi hình thái.
5.2.  Các lá già có hoạt động chức năng kém, không hiệu quả sẽ bị thực vật loại bỏ. Cơ chế nào dẫn đến sự loại bỏ lá già?
6. TIÊU HÓA VÀ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT (1 câu – 2 điểm)

Câu 6. 

6.1.  Phân tích những đặc điểm cấu trúc ruột non phù hợp với chức năng của nó?
6.2.  Giải thích tại sao khi cắt dạ dày hoặc teo niêm mạc dạ dày lại gây thiếu máu?

7. TUẦN HOÀN (1 câu – 2 điểm)

Câu 7. 

7.1.  Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Trình bày các cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp giúp huyết áp trở lại bình thường?
7.2.  Giải thích vì sao tim bơm máu vào động mạch thành từng đợt nhưng máu vẫn chảy trong mạch thành từng dòng liên tục?
8. BÀI TIẾT, CÂN BẰNG NỘI MÔI (1 câu – 2 điểm)

Câu 8. 

Tại sao độ pH của máu chỉ dao động trong giới hạn từ 7,35 đế 7,45? Vì sao những người mắc bệnh xơ gan đồng thời biểu hiện bệnh máu khó đông?

9. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (1 câu – 2 điểm)

Câu 9. 

Sự khác nhau giữa lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao myeline và trên sợi trục thần kinh không có bao myeline? Trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ.

10. SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT (1 câu – 2 điểm)

Câu 10.

10.1. Trong thực tế, có 3 biện pháp tránh thai thường được sử dụng: dùng bao cao su, viên thuốc tránh thai, đặt vòng tránh thai. Hãy giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai trên? 

10.2. Một người phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? Giải thích.
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Câu 1.

1.1. Khi tiến hành thực địa tại một ruộng đậu tương có nền đất ẩm ướt trong một thời gian kéo dài người ta nhận thấy có rất nhiều các lá ở phía dưới của cây chuyển thành màu vàng. Trong vai một kỹ sư nông nghiệp, em hãy giải thích cho người dân hiểu nguyên nhân tại sao?– 1 điểm
	Ý 1
	Sự ẩm ướt của đất qua một thời gian kéo dài dẫn đến 2 hệ quả
· Sự rửa trôi của các anion nitrates linh động.

· Ngăn cản khí oxygen vào trong đất, ức chế hô hấp rễ, từ đó ức chế quá trình cố định đạm của vi sinh vật nốt sần.
	0,5

	Ý 2
	Sự thiếu nitrogen của cây sẽ dẫn đến hiện tượng vàng lá, các lá già bị vàng trước các lá non.
	0,5


1.2.  Rễ cây có những xu hướng thích nghi nào để tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng? – 1 điểm

Các phương thức của rễ nhằm tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng:

Rễ ăn sâu , lan rộng, phân nhánh nhiều lần và có tế bào lông hút có hình dạng đặc biệt để tăng diện tích tiếp xúc với nước và muối khoáng. – 0,5 điểm

Nhiều loài cây cộng sinh với nấm tạo thành hệ nấm rễ. – 0,5 điểm

Câu 2.

2.1. Chỉ ra hai lý do tại sao cần cung cấp nguồn C có tính phóng xạ trong thực nghiệm (0,5 điểm)

- Để xác định được những chất liên kết với nó - 0,25 điểm

- Để xác định được trình tự biến đổi chất của nó kể từ khi nó đi vào hệ thống cho đến khi tạo ra sản phẩm cuối cùng của quá trình - 0,25 điểm.

2.2. Giải thích tại sao thông tin có trong bảng 1 cung cấp bằng chứng cho thấy G3P được chuyển hóa thành triosephosphate - 0,25 điểm.

- Thông tin trong bảng 1 cho thấy G3P được chuyển hóa thành triose phosphate vì: Theo trình tự thời gian, carbon phóng xạ được tìm thấy đầu tiên trong G3P ngay sau 5 giây, và ở thời gian kế tiếp (10 giây) bên cạnh G3P - mới được tạo ra/ vẫn còn dư thừa thì có thêm triose phosphate. 0,25 điểm.

2.3. Vai trò của methanol nóng được sử dụng trong thực nghiệm này là gì? Lý giải cơ chế của hiện tượng (0,25 điểm)

- Methanol nóng được sử dụng để ngay lập tức giết chết các tế bào tảo, ngừng các phản ứng tối quang hợp. Cơ chế giết bằng nhiệt độ hoặc sự ức chế enzyme bởi methanol. - 0,25 điểm.

2.4. Trong thực nghiệm tiếp theo, các mẫu tảo được thu nhận trong các khoảng thời gian 1 phút, thu 5 lần trong 5 phút. Lượng G3P và RiDP được đo. Thời điểm đầu của thực nghiệm, nguồn cung cấp HCO3- rất cao. Sau 2 phút, đột ngột làm giảm nguồn cung cấp HCO3-. Kết quả thực nghiệm cho thấy, trong 2 phút đầu, nồng độ RiDP và G3P không đổi, trong đó G3P ở mức cao hơn. Khi làm giảm HCO3-, nồng độ G3P suy giảm nhanh chóng về một mức cân bằng. Còn RiDP tăng lên nhanh chóng đến một hàm lượng tối đa (3 phút 30 giây) rồi giảm nhẹ. Ở phút thứ 5, nồng độ RiDP cao hơn G3P.  Giải thích sự biến đổi nồng độ RiDP và G3P (1 điểm)

- Chất nhận CO2 quang hợp RiDP kết hợp với HCO3- để hình thành G3P trong phản  ứng tối quang hợp - 0,25 điểm.

- Bản thân G3P sẽ trở thành nguyên liệu để tái tạo lại RiDP trong chu trình Calvin - 0,25 điểm.

- Khi nồng độ HCO3- suy giảm, không còn nhiều HCO3- để kết hợp với RiDP và do vậy nồng độ G3P sẽ đi xuống, và nó duy trì ở mức cân bằng thấp do lượng cung HCO3- thấp - 0,25 điểm.

- Do không còn HCO3- để kết hợp, đồng thời vẫn được tái tạo từ G3P nên RiDP sẽ gia tăng đến một đỉnh, sau đó hạ xuống để phù hợp với nguồn cung HCO3- mới. - 0,25 điểm.

Câu 3. 

3.1. Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? Vì sao? (1 điểm)

	3.1.
	Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. 

   - Đúng.

   - Vì: Chu trình Crep dừng lại → không có các axit hữu cơ để kết hợp với NH3 thành axitamin → cây tính luỹ nhiều NH3 → ngộ độc.
	1 điểm


3.2. Nguồn năng lượng nào được sử dụng trực tiếp để tạo ra ATP trong quá trình hô hấp tế bào thực vật? (1 điểm)

	3.2
	Có 2 nguồn năng lượng trực tiếp được sử dụng để tạo ra ATP trong quá trình hô hấp của tế bào thực vật:

· Năng lượng giải phóng trong các phản ứng oxy hóa khử, tỏa nhiệt trực tiếp gắn nhóm phosphate vào ADP để tạo ra ATP mức cơ chất.

· Năng lượng trực tiếp tạo ATP thứ hai là năng lượng do sự chuyển hóa thế năng chênh lệch nồng độ proton giữa 2 phía của màng trong ty thể để vận hành quá trình phosphoryl hóa chuỗi vận chuyển điện tử.
	1 điểm


Câu 4. 

4.1. Phân biệt sự khác biệt về sinh trưởng của cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm dẫn đến sự khác biệt trong cấu tạo và giải phẫu giữa hai nhóm thực vật. (1 điểm)

Có rất nhiều tiêu chí để chỉ ra sự khác biệt giữa cây hai lá mầm và cây một lá mầm.

Hình thái: 

-  Phôi;

- Gân lá;

- Kiểu rễ;

- Mẫu hoa

Giải phẫu:

- Bó mạch;

- Đai casparian.

- Kiểu lỗ khí.

- Lát cắt ngang sơ cấp.

Mỗi 2 ý cho 0,25 điểm, lẻ điểm làm tròn lên.

4.2. Trình bày cơ chế thụ tinh kép ở thực vật hạt kín và sự phát triển các phần của hoa sau khi hoa được thụ phấn và thụ tinh.  (1 điểm)

Thụ tinh kép

- Tinh tử thứ nhất từ hạt phấn thụ tinh với noãn để tạo ra hợp tử lưỡng bội. (0,25 điểm)

- Tinh tử thứ 2 thụ tinh với tế bào trung tâm tạo ra tế bào tiền thân của nội nhũ tam bội. (0,25 điểm)

- Cánh hoa, nhị, đầu nhụy và vòi nhụy tiêu biến (0,25 điểm)

- Bầu nhụy phát triển thành quả, bao noãn phát triển thành hạt, hợp tử thành phôi, tế bào nội nhũ tạo nội nhũ cho hạt (0,25 điểm)

Câu 5. 

5.1. Một củ khoai lang để lâu trong gầm giường sẽ nảy chồi, các các chồi càng ở trong góc khuất càng dài, mảnh, lá màu vàng nhạt. Hãy phân tích hiện tượng trên và chứng tỏ đó là một hiện tượng thích nghi hình thái. (1 điểm)

	
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Ý 1
	Biểu hiện của một cây non sinh trưởng trong tối bao gồm: thân dài, hệ rễ kém phát triển, lá không mở rộng và thiếu chlorophill do vậy có màu vàng nhạt.
	0,25

	Ý 2
	Là một cơ chế thích ứng đối với các nhóm cây sinh sản nhờ thân ngầm hay rễ củ. Khi ở trong tối hoặc sâu dưới lòng đất, không được tiếp nhận tín hiệu ánh sáng nên nó kích hoạt quá trình úa vàng của lá. Hiện tượng úa vàng của lá nhằm tập trung toàn bộ năng lượng vào việc kéo dài thân để vươn lên khỏi mặt đất càng nhanh càng tốt, do vậy không tập trung năng lượng cho việc mở rộng lá, xanh hóa lá và kéo dài rễ.
	0,5

	Ý 3
	Khi không được tiếp nhận ánh sáng, thụ thể phytochrome trong tế bào chất sẽ không được chuyển trạng thái hoạt hóa và chúng không tiến hành phosphoylation các protein khác có vai trò trong việc kích hoạt tổng hợp các thành phần của bộ máy quang hợp. 
	0,25


5.2. Các lá già có hoạt động chức năng kém, không hiệu quả sẽ bị thực vật loại bỏ. Cơ chế nào dẫn đến sự loại bỏ lá già? (1 điểm)
- Khi lá già, không còn hiệu quả tổng hợp, ở phần gốc lá hình thành tầng rời với các tế bào rất mỏng và không có tế bào sợi xung quanh bó mạch. 0,5 điểm

- Tế bào tiết enzyme thủy phân polysaccharide trong thành tế bào, tổng hợp surberin ngăn cách giữa hai lớp tế bào, sự liên kết giữa cuống là và gốc cuống lá trở nên lỏng lẻo. 0,25 điểm.

- Dưới tác động của trọng lực, tầng rời bị tách đôi và lá rụng xuống. - 0,25 điểm.
Câu 6. 

6.2. Phân tích những đặc điểm cấu trúc ruột non phù hợp với chức năng của nó? (1,5 điểm)

	6.1.
	- Ruột non có 2 chức năng cơ bản: tiêu hóa và hấp thụ

- Ruột non có cấu tạo phù hợp với chức năng tiêu hóa:

+ Ruột dài, giữ được thức ăn lâu

+ Hệ cơ vòng, cơ dọc tạo ra 3 kiểu vận động ruột (vận động quả lắc, co bóp phân đoạn, nhu động làn sóng) giúp  nhào trộn thức ăn với dịch tiêu hóa.

+ Ruột non chứa hệ enzim thủy phân của dịch tụy, dịch ruột, dịch mật. Các enzim phân giải chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản nhất mà tế bào có thể hấp thu được.

- Ruột non có cấu tạo phù hợp với chức năng hấp thụ:

+ Diện tích hấp thụ lớn: ruột dài, niêm mạc có nhiều nếp gấp, số lượng lông ruột, vi nhung mao lớn,…

+ Cấu tạo lông ruột thích hợp với chức năng hấp thụ các chất : hệ thống mạch máu, mạch bạch huyết dày,…

+ Hệ cơ vòng và cơ dọc hoạt động tạo ra các kiểu vận động ruột có tác dụng đẩy thức ăn xuống phía sau với tốc độ chậm, đủ thời gian để niêm mạc ruột hấp thụ chất dinh dưỡng.
	1,5 điểm


6.2. Giải thích tại sao khi cắt dạ dày hoặc teo niêm mạc dạ dày lại gây thiếu máu? (0.5 điểm)

	6.2.
	Dạ dày có các tế bào viền là nơi sản xuất yếu tố nội tại.

Yếu tố nội cần cho sự hấp thu VTM B12 ở ruột non => ảnh hưởng đến quá trình chín của hồng cầu.


	0,5 điểm


Câu 7. 

7.1. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Trình bày các cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp giúp huyết áp trở lại bình thường? (1 điểm)

	7.1.
	- Cơ chế thần kinh thông qua phản xạ tăng áp:
Thụ thể áp lực và thụ thể hóa học ở cung ĐM chủ, xoang ĐM cảnh bị kích thích ( Trung khu điều hòa tim, mạch ở hành não ( Tăng nhịp tim và lực co tim, mạch máu co lại ( Huyết áp tăng.

- Cơ chế thể dịch thông qua Adrenalin và Noradrenalin
Dây thần kinh giao cảm kích thích phần tủy tuyến trên thận tiết Adrenalin và Noradrenalin ( tim đập nhanh, mạnh, co mạch máu nội tạng, co mạch máu dưới da ( Huyết áp tăng.

- Điều hòa thông qua hệ thống Renin – Angiotensin – Aldosteron (RAAS)
Khi huyết áp giảm ( Bộ máy cận quản cầu tiết Renin …….--> Angiotensinogen ( Angiotensin I ( Angiotensin II.
Angiotensin II gây co động mạch đến thận làm giảm áp suất lọc, giảm lượng nước tiểu.
Đồng thời kích thích phần vỏ tuyến trên thận tiết Aldosteron ( Kích thích ống lượn xa tăng cường tái hấp thụ Na+ kèm theo nước ( Huyết áp tăng
	1 điểm


7.2. Giải thích vì sao tim bơm máu vào động mạch thành từng đợt nhưng máu vẫn chảy trong mạch thành từng dòng liên tục? (1 điểm)

	7.2.
	Do tính đàn hồi của động mạch

- Động mạch đàn hồi, dãn rộng ra khi tim co đẩy máu vào động mạch. Động mạch co lại khi tim dãn.

- Khi tim co đẩy máu vào động mạch tạo cho động mạch một thế năng. Khi tim dãn, nhờ tính đàn hồi động mạch co lại, thế năng của động mạch chuyển thành động năng đẩy máu chảy tiếp.

Động mạch lớn có tính đàn hồi cao hơn động mạch nhỏ do thành mạch có nhiều sợi đàn hồi hơn.
	1 điểm


Câu 8. 

Tại sao độ pH của máu chỉ dao động trong giới hạn từ 7,35 đế 7,45? Vì sao những người mắc bệnh xơ gan đồng thời biểu hiện bệnh máu khó đông? (2 điểm)

	8
	Độ pH của máu chỉ dao động trong giới hạn hẹp vì có sự tham gia của các hệ đệm trong cơ chế điều hòa pH máu.

· Hệ đệm bicarbonate ở phổi, viết phương trình

· Hệ đệm phosphate ở thận, viết phương trình

· Hệ đệm proteinate là hệ đệm quan trọng trong dịch cơ thể nhờ khả năng điều chỉnh độ axit và kiềm .

· Sự điều chỉnh độ axit và kiềm nhờ trong cấu trúc của các amino acid và protein có sự có mặt của các gốc amin và gốc carboxyl.
	1 điểm

	
	Trong các yếu tố tham gia vào quá trình đông máu có nhiều yếu tố do gan tiết ra, bao gồm fibrinogen, prothombin, yếu tố VII, proconvectin, chismas, stuart. Vì vậy khi tổ chức mô gan bị tổn thương do xơ gan, việc sản sinh các yếu tố đông máu bị đình trệ và dẫn đến bệnh máu khó đông.
	1 điểm


Câu 9. 

Sự khác nhau giữa lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao myeline và trên sợi trục thần kinh không có bao myeline? Trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ. (2 điểm)

	Sợi trục không có bao myeline
	Sợi trục có bao myeline
	

	· Dẫn truyền liên tục trên sợi trục

· Tốc độ chậm

· Tốn nhiều năng lượng cho bơm natri/kali do sự khử cực diễn ra liên tục.
	· Dẫn truyền kiểu nhảy cóc

· Tốc độ nhanh

· Tốn ít năng lượng vì sự khử cực diễn ra ít hơn.
	0,25

0,25

0,5

	

	Trên sợi thần kinh
	Trong cung phản xạ
	

	· Hướng dẫn truyền theo 2 chiều kể từ nơi có kích thích.

· Tốc độ dẫn truyền nhanh

· Cương độ xung thần kinh tại các vị trí khác nhau là giống nhau
	· Hướng dẫn truyền theo một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh rồi đến các cơ quan trả lời.

· Tốc độ dẫn truyền chậm hơn.

· Cương độ xung thần kinh tại các vị trí khác nhau có thể khác nhau.
	0,25

0,25

0,5


Câu 10.

10.1. Trong thực tế, có 3 biện pháp tránh thai thường được sử dụng: dùng bao cao su, viên thuốc tránh thai, đặt vòng tránh thai. Hãy giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai trên? (1 điểm)

	10.1.
	-Điều kiện để có thai: trứng phải chín, rụng, được thụ tinh và hợp tử được làm tổ trong tử cung.
- Cơ sở khoa học của việc sử dụng bao cao su là ngăn cản không cho trứng gặp tinh trùng…..

- Dùng viên thuốc tránh thai: ngăn không cho trứng chín và rụng…..

- Sử dụng dụng cụ tránh thai: ngăn không cho hợp tử làm tổ…..
	1 điểm


10.2. Một người phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? Giải thích. (1 điểm)

	10.2. Người phụ nữ này sẽ không có kinh nguyệt.

Nguyên nhân: Do hoocmon sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH và ức chế tuyến yên giảm tiết FSH và LH.

Kết quả là không đủ hoocmon kích thích lên buồng trứng và làm giảm hoocmon buồng trứng => gây mất kinh nguyệt.
	1 điểm


